Phụ lục số I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06

 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	ĐƠN VỊ: ………………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Kính gửi: ……………………………………………………

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM HỌC ………………
	TT
	Trình độ đào tạo
	Tổng số  chỗ ở nội trú
	Số HSSV nội      trú
	Số   lần kiểm tra HSSV trong năm
	Số lần   tổ chức hoạt động VH, VN, TDTT
	Số lần phối hợp công tác với     địa phương
	Nhà ăn    sinh viên
	Số HSSV bị kỷ luật do vi phạm                       nội quy, quy chế HSSV nội trú

	
	
	
	
	
	
	
	Quy mô
	Số HSSV ăn hàng ngày
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Bị chấm dứt hợp đồng    ở KNT
	Đình chỉ học tập     1 năm
	Buộc thôi học

	1
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giáo dục thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Giáo dục phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Thành tích của trường trong công tác HSSV nội trú: .................................................................................................................................................

- Đề xuất, kiến nghị:………….………………………………………………………………………………………………………………….........
	 NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	……………, ngày........tháng........năm 20.......

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)



	Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT

ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	ĐƠN VỊ: …………………………………………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ HỌC SINH,SINH VIÊN NỘI TRÚ

	TT
	Họ và tên HSSV
	Ngày tháng năm    sinh
	Mã sinh viên
	Lớp, khoa
	Ngày     ở        nội       trú
	Ở nhà, phòng
	Đối tượng ưu  tiên
	Số       điện  thoại    liên hệ của HSSV (nếu có)
	Địa chỉ liên hệ với gia đình
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………………, ngày …… tháng …… năm …………

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký, ghi rõ họ tên)




